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LICOGI HANOI
BÁO GIÁ BÊ TÔNG

Kính gửi: ……………………………………………………………

 Chi nhánh VLXD LICOGI xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quí Công ty tới sản phẩm Công ty chúng tôi, Chi Nhánh VLXD gửi tới quí Công ty báo giá bê tông và bơm bê tông như sau.

1. Đơn giá bê tông bán tại trạm đã bao gồm VAT 10% :

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Mác BT
	Độ sụt
	Đơn giá (đồng/m3)
	Ghi chú

	1
	Bê tông thương phẩm
	M3
	200
	12 ± 2
	815.000
	

	2
	Bê tông thương phẩm
	M3
	250
	12 ± 2
	860.000
	

	3
	Bê tông thương phẩm
	M3
	300
	12 ± 2
	915,000
	

	4
	Bê tông thương phẩm
	M3
	350
	8 ± 2
	940,000
	

	5
	Bê tông thương phẩm
	M3
	350
	12 ± 2
	970,000
	

	6
	Bê tông thương phẩm
	M3
	350
	14 ± 2
	980,000
	

	7
	Bê tông thương phẩm
	M3
	350
	18 ± 2
	990,000
	

	8
	Bê tông thương phẩm
	M3
	400
	12 ± 2
	1,015,000
	

	9
	Bê tông thương phẩm
	M3
	400
	16 ± 2
	1,020,000
	

	10
	Bê tông thương phẩm
	M3
	400
	18 ± 2
	1,030,000
	


Ghi chú: 

· Các loại vật liệu dùng trong bê tông đều đạt qua kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

2. Đơn giá vận chuyển bê tông:

Tùy vào cự ly vận chuyển chúng tôi sẽ áp dụng mức giá rẻ nhất.
3. Đơn giá bơm bê tông đã bao gồm VAT 10%:
· Đơn giá bơm tĩnh đã bao gồm thuế VAT 10%:

a. Khối lượng 1 lần đi bơm:
Bơm từ móng đến sàn tầng 4 : 75.000đ/m3

Bơm từ sàn tầng 5 trở lên cộng thêm mỗi sàn 4.500đ/m3

b. Khối lượng đi bơm nhiều lần tính theo ca:

Bơm từ móng tới sàn tầng 4: 3.500.000đ/lần đi bơm

· Bơm từ sàn tầng 5 trở lên, mỗi sàn cộng thêm 330.000đ/m3

· Đơn giá bơm cần đã bao gồm thuế VAT 10%:
a. Bơm dầm sàn từ móng đến sàn tầng 5 với khối lượng ≥ 35m3 = 70.000đ/m3

Bơm dầm sàn từ móng đến sàn tầng 4 với khối lượng < 35m3/1 lần đi bơm = 2.500.000đ
Bơm cột vách, mát vát từ móng tới sàn tầng 4 với khối lượng ≥ 35m3 = 82.000đ/m3

Bơm cột vách, mát vát từ móng tới sản tầng 4 với khối lượng < 35m3/lần đi bơm = 2.800.000đ/

b. Từ sàn tầng 5 trở lên với khối lượng ≥ 35m3 mỗi sàn cộng 5.000đ/m3.

Từ sàn tầng 5 trở lên với khối lượng < 35m3/lần bơm mỗi sàn cộng thêm 250.000đ/ca
· Nguồn vật liệu:

· Xi măng PCB40: Bút Sơn

· Cát vàng: Sông Lô

· Đá Dmax 20: Mỏ Kiện Khê - Phủ Lý
Đơn giá được tính từ ngày 08 tháng 05 năm 2012. Nếu có sự thay đổi về đơn giá bê tông Chi nhánh VLXD Licogi sẽ thông báo lại.

CHI NHÁNH VLXD LICOGI

Điều kiện phục vụ 24/24h.

Nơi nhận: 
-       Như kính gửi;

-       Lưu VP.
Liên hệ :

MR. Đức 0944378999
Email: duclicogi8999@gmail.com

Chi tiết mời quí khách hàng tham khảo tại website: 

www.betonglicogi.com
